	TR. THCS NGUYỄN THẾ BẢO
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2024 - 2025

	        TỔ: TOÁN - TIN
	                     Môn:  GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG, LỚP: 7 

	
	        Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề


Đề chính thức
A. Trắc nghiệm: (3.0 điểm) Chọn và ghi vào giấy làm bài chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Từ thế kỉ X đến thế kỉ XVI, Phú Yên tồn tại bao nhiêu di tích của người Chăm? 

A. 5          

B. 6             

C. 7                          
D. 8

Câu 2. Di tích đền tháp nào còn nguyên vẹn cho đến ngày nay?
A. di tích Núi Bà.                    

B. di tích Tháp Nhạn.
C. di tích Thành Hồ.                   

D. di tích Hòn Chùa.
Câu 3. Thành Hồ được xếp hạng Di tích khảo cổ quốc gia vào tháng năm nào?

A. Tháng 2 năm 2005.                      
B. Tháng 5 năm 2006.
C. Tháng 8 năm 2005.                       
D. Tháng 10 năm 2006.
Câu 4. Di tích tháp Chăm nào được phân bố trên đảo?
A. Di tích Hòn Chùa.                           
B. Di tích Hòn Tháp.
C. Di tích Mò o.                                  
C. Di tích tháp Chăm Đông Tác.
Câu 5. Di tích Tháp Nhạn có niên đại khoảng
A. thế kỉ X đến thế kỉ XVI.                 
B. thế kỉ IX đến thế kỉ XV.
C. thế kỉ XI đến thế kỉ XIII.                
D. thế kỉ XI đến thế kỉ XII.
Câu 6. Di tích Núi Bà nằm ở đâu?
A. Thôn Sơn Thọ, xã Hoà Kiến, thành phố Tuy Hoà.           

B. Thôn Mỹ Thạnh Đông, xã Hoà Phong, huyện Tây Hoà.
C. Thôn Xuân Dục, xã An Phú, thành phố Tuy Hoà.
D. Khu phố 1, thị trấn Phú Hoà, huyện Phú Hoà.
Câu 7.  Điểm nào sau đây không thuộc tính chất nhiệt đới của khí hậu Phú Yên.

A. Nhiệt độ trung bình năm khoảng 26- 27 độ C. 
B. Nhiệt độ không khí vào mùa hạ luôn dưới 20 độ C.
C. Có thời gian nắng lớn, tổng số giờ nắng trung bình năm đạt 2 225 - 2 471 giờ.
D. Lượng bức xạ Mặt Trời rất lớn, tổng lượng bức xạ đạt 130-150 Kcalo/cm2/ năm.
Câu 8. Khí hậu Phú Yên chịu tác động của hai loại gió chính là
A. Gió tây ôn đới và gió đông cực.
B. Gió mùa tây nam và gió đông cực.

C. Gió mùa đông bắc và gió mùa tây nam.
D. Gió mùa đông bắc và gió tây ôn đới.
Câu 9. Lượng mưa trung bình năm ở Phú Yên dao động 

A. từ 1 500mm/năm đến 2 500mm/năm.


B. từ 1 750mm/năm đến 2 244mm/năm.
C. từ 500mm/năm đến 1500mm/năm.
D. trên 2 500mm/năm.
Câu 10. Một số hiện tượng thời tiết đặc biệt ở Phú Yên là
A. sương giá, mưa đá, bão và áp thấp nhiệt đới.
B. gió Lào, sương mù, mưa tuyết, sương giá.

C. gió nồm, sương mù, sương muối, bão và áp thấp nhiệt đới.

D. gió Lào, gió nồm, sương mù, dông, bão và áp thấp nhiệt đới.
Câu 11. Mùa bão và áp thấp nhiệt đới ở Phú Yên xuất hiện trong khoảng

A. từ tháng 1 đến tháng 4.           
B. từ tháng 5 đến tháng 10

C. từ tháng 9 đến tháng 12.           
D. diễn ra trong 12 tháng
Câu 12. Gió mùa đông bắc ở Phú Yên hoạt động khoảng 

A. từ tháng 1 đến tháng 4.             
B. từ tháng 5 đến tháng 10.
C. diễn ra quanh năm.

D. từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau.
B. Tự luận: (7điểm)
Câu 1. Nêu đặc điểm của các di tích lịch sử thời Champa ở Phú Yên. (4 điểm)    
Câu 2. Nêu đặc điểm chung của sông ngòi Phú Yên (về: mạng lưới, các sông chính, phân bố, đặc diểm, hướng chảy, mùa nước và vai trò của sông). (3 điểm)
                          .................................HẾT…………………..
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2024 -2025

Môn: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG - Lớp: 7

    A. Trắc nghiệm: (3 điểm) Mỗi ý đúng đạt 0,25đ
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	B
	C
	A
	D
	B
	B
	C
	B
	D
	C
	D


 B. Tự luận: (7 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(4 điểm)


	Đặc điểm của các di tích lịch sử thời Champa ở Phú Yên

- Trừ di tích Tháp Nhạn còn tương đối nguyên vẹn, các di tích còn lại đều tồn tại ở dạng phế tích.

- Những công trình này thường được xậy dựng trên gò, núi có quy mô vừa và nhỏ, phân bố tập trung ở thành phố Tuy Hoà và các huyện Tây Hoà, Phú Hoà, Tuy An.

- Kiến trúc tôn giáo được xây dựng phổ biến là miếu, chùa thờ nữ thần Thiên Y A NA – một tín ngưỡng thờ cúng của người Chăm.

- Phần lớn các di tích đều toạ lạc ở hai bên bờ sông Đà Rằng
	1

1

1

1

	Câu 2

(3 điểm)
	Đặc điểm chung của sông ngòi Phú Yên:

* Mạng lưới: tương đối dày đặc, khoảng hơn 10 con sông dài trên 20km.

* Các sông chính: Sông Ba (sông Đà rằng), sông Kỳ Lộ, sông Bàn Thạch.

* Phân bố đều trên phạm vi toàn tỉnh.

* Đặc điểm ngắn và dốc.

* Hướng chính của các sông là tây bắc- đông nam hoặc tây - đông.

* Mùa lũ của sông bắt đầu từ tháng 9 và kết thúc vào tháng 12.
	0,25

0,25

0,25

0,5

0,5

	
	* Vai trò rất quan trọng đối với kinh tế và đời sống con người như: Cung cấp phù sa, cung cấp nước cho nông nghiệp, làm thủy lợi, thủy điện, đánh bắt cá, giao thông, du lịch…
	1đ


